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I.NỘI DUNG:  

Bài 30     THỰC HÀNH : ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM 

Hoạt động 1 : vĩ tuyến 22
0
 B từ biện giới Việt-Lào đến biện giới Việt- Trung  phải vượt 

qua: Các dãy núi:…………….Các dòng sông lớn…………….. 

- Vượt qua các dãy núi: Pu Đen Đinh, Hoàng Liên Sơn, Con Voi, cách cung sông Gâm, 

cánh cung Ngân Sơn, cách cung Bắc Sơn. 

- Vượt qua các dòng sông lớn: sông Đà, sông hồng, sông Chảy, sông Lô, Sông Gâm, 

sông Cầu, sông Kì Cùng. 

 

Hoạt động 2: kinh tuyến 108
0
Đ từ dãy núi Bạch Mã  đến bờ biển Phan Thiết ta phải đi 

qua : Các cao nguyên:……………. 

- Đi dọc kinh tuyến 108
o
Đ, đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải đi 

qua các cao nguyên: Kon Tum,Pleiku , Đắc Lắc,Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh. 

Tây Nguyên là khu vực nền cổ, bị nứt vỡ kèm theo phun trào mác ma vào thời kì kiến 

tạo. Dung nhan núi lửa tạo nên các cao nguyên rất dốc đã khiến các dòng là những cao 

nguyên xếp tầng. Sườn các cao nguyên rất dốc đã biến các dòng sông, dòng suối thành 

những thác nước hùng vĩ như Pren, Cam-li, Pông-gua… 

Hoạt động 3 : quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo nào ? thuộc các 

tỉnh thành phố nào ? 

- Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn: Sài Hồ (Lạng Sơn), Tam 

Điệp (Ninh Bình), Nganng (Hà Tĩnh –Quảng Bình), Hải Vân (Thừa Thiên – Huế - Đà 

Nẵng), Cù Mông (Bình Định-Phú Yên), Cả (Phú Yên – Khánh Hòa). 

- Các đèo này có ảnh hưởng lớn tới giao thông vận tải giữa các vùng, các tỉnh từ Bắc 

tới Nam. 

 



Tiết 30 

Bài 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 

1. Tính chất nhiệt đới gió mùa 

- Nhận nguồn nhiệt năng lớn, bình quân 1 m
2
 trên 1 triệu kilo calo. 

- Số giờ nắng: từ 1400- 3000 giờ/ năm. 

- Nhiệt độ trung bình năm trên 21
0
C. 

- Khí hậu có 2 mùa rõ rệt, phù hợp với 2 mùa gió: 

+ Mùa đông: lạnh khô với gió mùa đông bắc. 

+ Mùa hạ: nóng ẩm với gió mùa tây nam. 

- Lượng mưa lớn: 1500- 2000 mm/ năm. 

- Độ ẩm cao > 80%. 

2. Tính chất đa dạng và thất thường 

a. Tính chất đa dạng: 

- Phân hóa đa dạng theo không gian và thời gian: 

+ Miền khí hậu phía Bắc: từ Hoành Sơn trở ra, mùa đông lạnh, ít mưa, cuối 

đông ẩm ướt; mùa hè nóng, mưa nhiều. 

+ Khu vực Đông Trường Sơn: mưa vào thu đông. 

+ Miền khí hậu phía Nam: khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ cao, mùa mưa và mùa 

khô tương phản sâu sắc. 

+ Khí hậu biển Đông: mang tính chất hải dương. 

b. Tính thất thường: 

- Biến động thất thường: có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô 

hạn,… 

- Tính thất thường của khí hậu chủ yếu diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. 

 
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

1/Làm và ôn lại câu 1,2,3 Trang 109 sách giáo khoa. 

2/Khí hậu Việt Nam mang những đặc điểm gì? Nêu tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu 

nước ta? 

 

 


